CHĂN NUÔI GÀ THỊT VÀ GÀ SINH SẢN VỚI GIỐNG GÀ ĐỊA PHƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÁN CHĂN THẢ 

(NUÔI GÀ THẢ VƯỜN)

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔ HÌNH

1. Tên chủ nhiệm mô hình: Kỹ sư Đoàn Quyết Thắng 
2. Cơ quan chủ trì mô hình: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình 
3. Cấp quản lý: Cấp tỉnh 
4. Tính cấp thiết của mô hình  

Nam Hóa là một xã có diện tích đất rừng và đất gò đồi rất lớn khoảng 1.366 ha nên thuận lợi cho việc chăn nuôi gà thả vườn. Số lao động trẻ và phụ nữ chiếm tỷ lệ cao, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên thời gian nhàn rỗi nhiều. Các hộ thực hiện mô hình đa số có ý thức và nhiệt tình tham gia, tuy nhiên một số hộ dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự đầu tư của nhà nước, ý thức chưa cao. Vì vậy việc triển khai mô hình sẽ giải quyết được những vấn đề trên đây, giúp cho người dân xã Nam Hóa nói riêng và huyện Tuyên Hóa nói chung tiếp cận với những tiến bộ kỹ thuật mới trong chăn nuôi gà bán chăn thả, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân nơi đây là việc làm thiết thực.

5. Mục tiêu của mô hình   

- Xây dựng mô hình nuôi gà thịt và sinh sản với giống gà địa phương bằng phương pháp bán chăn thả chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo vệ sinh môi trường. 

- Cung cấp con giống có chọn lọc, có năng suất cung ứng trên địa bàn.

- Khuyến cáo cho chị em phụ nữ cũng như các hộ dân chuyển phương thức chăn nuôi truyền thống sang phương thức chăn nuôi bán thâm canh.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu mô hình  

- Đối tượng nghiên cứu: Giống gà địa phương

- Phạm vi nghiên cứu: Chọn 10 hộ tại thôn Đồng Tâm, Đồng Lực và thôn Hà Nam xã Nam Hóa, huyện Tuyên Hóa.

7. Phương pháp nghiên cứu mô hình  

Chọn 05 hộ, mỗi hộ nuôi 100 con gà theo hướng chuyên thịt và 05 hộ, mỗi hộ nuôi 100 con gà theo hướng sinh sản (trong đó 01 hộ được trang bị máy ấp trứng).  

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của mô hình ứng dụng: 

Kết quả đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng - phát triển của gà nuôi thịt và gà sinh sản cùng hiệu quả kinh tế sẽ là cơ sở khoa học cho việc khuyến cáo ứng dụng và nhân rộng mô hình trên địa bàn xã Nam Hóa và huyện Tuyên Hóa đối với các hộ có phụ nữ nghèo mong muốn làm giàu.

9. Kinh phí thực hiện mô hình   
Tổng kinh phí thực hiện mô hình:                    245.141.300 đồng  

Trong đó: - Ngân sách sự nghiệp KHCN tỉnh: 140.566.300 đồng 

                 - Nguồn tổ chức,cá nhân:                 104.575.000 đồng

 
10. Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ tháng 8/2013 đến tháng  7/2014.
B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA MÔ HÌNH

MỞ ĐẦU
Gà (Gallus gallus domesticus) là giống vật nuôi phổ biến nhất trên thế giới. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Thế giới (FAO), số lượng gà trên toàn cầu năm 2012 ước tính đạt khoảng 17 tỉ con, hơn một nửa trong số đó là ở châu Á. Đây là một trong những nguồn thực phẩm thiết yếu của con người, đặc biệt là ở những nước đang phát triển, cung cấp gần như toàn bộ nhu cầu về thịt và trứng cho những vùng nông thôn hẻo lánh và khoảng 20% nhu cầu cho khu vực đô thị. Ngoài mục đích làm thực phẩm, gà nhà còn được nuôi làm cảnh, chọi gà hay làm thuốc.

Xã Nam Hóa huyện Tuyên Hóa là một xã miền núi rẻo cao, người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Diện tích đất vườn gò đồi lớn thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi gà thả vườn. Mặc dù chăn nuôi gà có từ lâu, gà được nuôi rộng rãi trong các gia đình với số lượng ít, chủ yếu theo phương thức chăn thả tự do, ít đầu tư thâm canh, công tác phòng trừ dịch bệnh không chu đáo nên dịch bệnh xảy ra thường xuyên, khả năng rủi ro cao nên chăn nuôi gà chưa phát triển mạnh. 

Nhằm tạo cơ hội cho các hội viên phụ nữ phát triển kinh tế đặc biệt là phụ nữ nghèo trong xã có kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi để phát triển kinh tế hộ gia đình tạo việc làm, tăng thu nhập làm giảm tỷ lệ thất nghiệp và giải quyết khó khăn trong chăn nuôi hiện nay, chúng tôi xây dựng mô hình "Nuôi gà thịt và sinh sản với giống gà địa phương bằng phương pháp bán chăn thả” (nuôi gà thả vườn).

I. Nội dung thực hiện

Xây dựng mô hình nuôi gà thịt và sinh sản với giống gà địa phương với quy mô 1.000 con. Số hộ thực hiện 10 hộ (mỗi hộ 100 con). Trong đó: 05 hộ nuôi theo hướng chuyên thịt; 05 hộ nuôi theo hướng sinh sản (trong đó 01 hộ được trang bị máy ấp trứng).

II. Kết quả triển khai thực hiện 

2.1. Khảo sát chọn hộ 

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Bình phối hợp với UBND xã, Hội liên hiệp phụ nữ xã Nam Hóa và đơn vị thực hiện mô hình đã chọn được 10 hộ thực hiện mô hình tại thôn Đồng Tâm, Đồng Lực và thôn Hà Nam xã Nam Hóa.

2.2.  Tập huấn chuyển giao kỹ thuật 

Cơ quan chủ trì, chủ nhiệm mô hình, cán bộ kỹ thuật phối hợp với UBND xã tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà cho 30 hộ trong đó có 10 hộ thực hiện mô hình và một số hộ nông dân chủ chốt có nhu cầu về kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn.

2.3. Chuẩn bị chuồng trại 


- Chuồng nuôi, máng ăn, máng uống được khử trùng trước khi đưa giống về từ 5 - 7 ngày.


- Chuẩn bị đầy đủ thức ăn, thuốc thú y cần thiết cho đàn gà.


- Chuồng nuôi đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.

2.4. Cung ứng giống và thức ăn, mua máy ấp trứng 


-  Đã cung ứng 1.000 con gà giống địa phương 01-03 ngày tuổi cho các hộ từ ngày 30/7 đến ngày 18/8/ 2013. Gà được Hội LHPN tỉnh, chủ nhiệm mô hình, cán bộ kỹ thuật Trạm Khuyến nông; thú y xã chọn mua ở các hộ trong xã và một số xã lân cận. 


- Mua máy ấp trứng công suất 1.000 trứng.

2.5. Chăm sóc và theo dõi một số chỉ tiêu sinh trưởng và sinh sản  

- Theo dõi và chỉ đạo các hộ úm gà, chăm sóc, nuôi dưỡng và tiến hành tiêm, nhỏ vác xin theo lịch đã được tập huấn. Cụ thể: Nhỏ mắt Lasota; nhỏ Gumbro; chủng đậu; tiêm phòng Newcatson.

- Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng và sinh sản: Tỷ lệ sống lúc 21 ngày tuổi; trọng lượng gà lúc 21 ngày tuổi; tỷ lệ sống đến 20 tuần; trọng lượng gà lúc 20 tuần tuổi; tuổi đẻ trứng lần đầu; trọng lượng gà mái lúc đẻ; tỷ lệ gà trống; tỷ lệ gà mái; khối lượng trứng; năng suất trứng/mái.

- Tổ chức hội thảo đầu bờ tại Hội trường UBND xã Nam Hóa.

III. Kết quả đạt được

3.1. Đối với gà thịt 

- Tỷ lệ sống đến 21 ngày tuổi đạt 86,8%.

- Trọng lượng gà lúc 21 ngày tuổi trung bình đạt khoảng 0,18 kg/ccon.

- Tỷ lệ nuôi sống sau 20 tuần tuổi đạt trên 81%;

- Trọng lượng bình quân lúc 20 tuần tuổi từ 1,3 - 1,4kg.  

3.2. Đối với gà sinh sản 

- Tỷ lệ sống gà lúc 21 ngày tuổi đạt 86 %; trọng lượng gà lúc 21 ngày tuổi đạt từ 0,18 - 0, 24 kg/con; tỷ lệ sống lúc 20 tuần tuổi đạt trên 81%; tỷ lệ gà trống đạt 52 % / tổng đàn; tỷ lệ gà mái đạt 48 %/ tổng đàn.

Gà trong giai đoạn 1 - 21 ngày tuổi có tỷ lệ chết cao 14 % do nhiều nguyên nhân: Gà con đưa về trong giai đoạn này thời tiết mưa nắng thất thường, ảnh hưởng của bão số 11, một số hộ gà chết do chướng điều.

Trong giai đoạn gà từ 21 ngày tuổi trở lên tỷ lệ chết thấp, do đàn gà đã được chủng ngừa các loại vắc xin phòng bệnh và thích nghi hơn.

- Kết quả theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản trên đàn gà như sau:

+ Tuổi đẻ trứng lần đầu: 20 - 21 tuần tuổi.

+ Trọng lượng gà mái lúc đẻ: 1,2 - 1,3 kg/con.

+ Khối lượng trứng: 38 - 42 gam.

+ Năng suất trứng/mái: 10 - 12 trứng/mái/lần đẻ.

- Tổng số trứng trong 3 tháng từ tháng 3 đến tháng 6/2014 thu hoạch được 2.178 quả. Đem chọn vào ấp 1.800 quả/2 lần ấp.

+ Lần 1 cho ấp 1.000 quả tỷ lệ trứng có phôi đạt 99 %; tỷ lệ gà nở ra: 97 %; tỷ lệ gà con loại 1 đạt 97,9%/ số gà con nở ra.

+ Lần 2 cho ấp 800 quả tỷ lệ trứng có phôi đạt 90 %; Tỷ lệ gà con nở ra: 85 %; tỷ lệ gà con loại 1 đạt 40 %/ số gà con nở ra.

Qua 2 lần ấp trứng cho thấy tỷ lệ trứng có phôi của gà khá cao đạt 94,5%; tỷ lệ gà nở đạt 90%. Tuy nhiên tỷ lệ gà con loại 1 ở 2 lần ấp chênh lệch rất lớn. Nguyên nhân: Theo chúng tôi thấy tỷ lệ nở thấp và tỷ lệ gà con dị tật cao ở lần ấp thứ 2 nguyên nhân do thời tiết nắng nóng kéo dài trên 400C từ giữa tháng 4- tháng 7 nên chất lượng của trứng giảm, trong quá trình ấp đã bị mất điện, hộ quản lý máy ấp trứng chưa có kinh nghiệm làm ảnh hưởng đến việc ấp trứng

IV. Hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường

4.1. Hiệu quả kinh tế 

4.1.1 . Đối với gà thịt

Qua 5 tháng nuôi cho thấy việc chăn nuôi gà thịt thả vườn đưa lại hiệu quả kinh tế khá cao. Lãi trung bình mỗi hộ là 1.203.376 đồng/tháng. Số tiền thu được không lớn nhưng đối với chị em phụ nữ có số vốn đầu tư ban đầu nhỏ thì đây là một hướng đi đúng giúp chị em vươn lên thoát nghèo.

4.1.2. Đối với gà nuôi theo hướng sinh sản

Phân tích kết quả thu được của đàn gà nuôi theo hướng sinh sản cho thấy hiệu quả việc chăn nuôi gà thả vườn theo hướng sinh sản hiệu quả không cao hơn nuôi gà theo hướng thịt. Lãi trung bình mỗi hộ 971.234 đ/tháng trong khi nuôi gà theo hướng thịt đạt 1.203.376 đ/tháng.

4.2. Hiệu quả xã hội và môi trường 

Mô hình đã tạo công ăn việc làm cho phụ nữ, từng bước giúp chị em có cuộc sống ổn định vươn lên thoát nghèo bền vững.
Đào tạo được đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nông dân về kỹ thuật chăn nuôi gà. 

Mô hình thực hiện góp phần nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ Chi Hội trưởng các Chi hội Phụ nữ trong xã xứng đáng là cánh tay nới dài của tổ chức hội; qua mô hình chị em càng gắn bó, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất giúp nhau cùng vươn lên trong cuộc sống và giảm áp lực lên cây rừng.

4.3. Phương án phát triển của mô hình sau khi kết thúc 
- Tiếp tục đánh giá hiệu quả của việc dùng máy ấp trứng so với phương thức ấp truyền thống.

- Duy trì được mô hình về quy mô và bảo toàn về giống để tiến tới xây dựng thương hiệu gà cỏ Nam Hóa, huyện Tuyên Hóa.

- Lồng ghép với các chương trình hỗ trợ để nhân rộng mô hình.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

- Việc chăn nuôi gà thả vườn áp dụng việc tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho tỷ lệ sống cao hơn so với phương thức chăn nuôi truyền thống.

- Trong quá trình nuôi chỉ nên cho gà ăn thức ăn hỗn hợp ở giai đoạn 01 - 21 ngày tuổi sau đó giảm dần lượng thức ăn hỗn hợp, tăng dần tỷ lệ thức ăn ngô lúa, các phụ phẩm nông nghiệp khác sẽ làm giảm chi phí thức ăn.

- Gà có chất lượng thịt thơm ngon phù hợp với xu thế hiện nay “giảm thịt màu đỏ tăng thịt màu trắng”.  

- Tuy nuôi gà thịt thu lợi nhuận cao hơn gà sinh sản, nhưng đề nghị cần phải duy trì phương pháp ấp giống gà địa phương để chủ động nguồn giống và lý lịch giống rõ ràng.

2. Kiến nghị:

Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh hoạt cho nông dân ở những xã có điều kiện khó khăn.

UBND xã Nam Hóa chỉ đạo Hội LHPN xã tiếp tục theo dõi và so sánh đánh giá hiệu quả của việc ấp máy bằng trứng và ấp theo truyền thống.

Tiếp tục duy trì về quy mô và chất lượng đàn gà ở các hộ để tiến tới xây dựng thương hiệu “gà cỏ Nam Hóa”.

Tổng thuật: Trần Thanh Hải
